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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 
Bản án số: 07/2021/DS-PT  

Ngày: 05-5-2021. 

V/v tranh chấp ly hôn chia tài sản  

           khi ly hôn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Văn Be; 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Diệp; 

                          Bà Phạm Thị Hồng Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Công Hậu, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bé Thi, Kiểm sát viên. 

 Ngày 05 thán  5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 08/2021/TLPT-HNGĐ ngày 25 tháng 

02 năm 2021, về việc “Tranh chấp ly hôn, chia tài sản khi ly hôn”. 

 Do Bản án Hôn nhân và  ia đình sơ thẩm số: 05/2021/HNGĐ-ST ngày 13 

tháng 01 năm 2021, của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 06/2021/QĐ-PT ngày 

08 tháng 3 năm 2021, giữa các đươn  sự:  

- Nguyên đơn: Bà Trần Kim C, sinh năm 1969; cư trú tại: Tổ 29, ấp TC  

xã TP, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Chị Trươn  Thị P, sinh năm 

1992; cư trú tại: Ấp B, xã Th, huyện C, tỉnh Tây Ninh là đại diện theo ủy quyền 

(văn bản ủy quyền ngày 02-4-2021); có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1963; cư trú tại: Tổ 29, ấp TC  

xã TP, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Lê Thị H, sinh năm 1956; cư trú tại: Tổ 9, ấp TX, xã TP, huyện T 

tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Thu V, sinh năm 1971; cư trú tại: Tổ 3, ấp TL, xã TH 
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huyện T, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

- Người kháng cáo: Bà Trần Kim C – nguyên đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tham gia tố tụng, nguyên đơn bà 

Trần Kim C trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Bà và ông T sốn  chun  năm 1990, có đăn  ký kết 

hôn năm 2018. Quá trình chung sống đến năm 2016 xảy ra mâu thuẩn nguyên 

nhân ông T đi làm nhưn  khôn  đưa tiền cho bà để chăm lo  ia đình mà  iữ lại 

tiêu xài cá nhân, vợ chồng lời qua tiếng lại xúc phạm với nhau, bà bỏ về nhà mẹ 

ruột sống từ tháng 6-2019 cho đến nay. Do mâu thuẩn vợ chồng ngày càng trầm 

trọn , đời sống chung không thể duy trì được nên bà yêu cầu ly hôn với ông T.  

Về con chun : Bà và ôn  Tươi có 02 n ười con chung tên Nguyễn Thị 

KT, sinh năm 1992 và N uyễn Thị Như N , sinh năm 1994, đã thành niên và có 

 ia đình riên  nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Bà yêu cầu chia đôi tài sản chung với ông T gồm:  

- Phần đất 2.106,4 m
2
, thuộc thửa số 09, tờ bản đồ số 46; tọa lạc tại ấp TC  

xã TP, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có Giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất (sau đây 

gọi tắt là GCNQSDĐ) số: CH02272 ngày 20-4-2018, do Ủy ban nhân dân huyện 

T (sau đây  ọi tắt là UBND) cấp, ông T đứng tên. Đất này do bà và ông T nhận 

chuyển nhượng của ông V vào năm 2002, với  iá 200.000 đồn ; trên đất trồng 

cây trái và 01 căn nhà do vợ chồng xây dựng xây năm 2010, diện tích 4,5 m x 20 

m; nguồn tiền xây nhà là do bà chuyển nhượng phần đất của mẹ ruột bà cho 

riên , được 65.000.000 đồng dùng hết vào việc xây nhà.  

- Số tiền 60.000.000 đồng ông T đan   iữ, nhờ vào việc bán 04 con bò 

đực cao khoảng 01 m của bà và ông T; cụ thể như sau: Trước khi khởi kiện bà 

và ông T có 01 con bò cái, 01 con bò con và 02 con bò đực, sau đó ôn  T bán 01 

con bò cái và 01 con bò con để mua thêm 02 con bò đực, tổng cộn  được 04 con 

bò đực; trong thời  ian Tòa án đan   iải quyết vụ án này thì ông T đã bán 04 

con bò đực, được số tiền 60.000.000 đồng, ông T mang tiền gửi Ngân hàng 

nhưn  khôn  biết Ngân hàng nào. 

- Số tiền thu hoạch vụ mì năm 2019 trồng trên diện tích đất 6.057,3 m
2
  

ông T đan  giữ là 29.000.000 đồng.  

Ngoài ra, tài sản chung của bà và ông T còn có phần đất diện tích 6.057,3 

m
2
, tọa lạc tại xã TP, huyện TB, tỉnh Tây Ninh; tron  đó đã chuyển nhượng một 

phần đất diện tích 850 m
2
 cho bà Ph, với giá 40.000.000 đồng, bà Ph đã trả được 

30.000.000 đồng, còn nợ lại 10.000.000 đồng. Số tiền này bà dùng vào việc chi 

tiêu tron   ia đình, không tiêu sài cá nhân. Bà và ông T tự thỏa thuận đối với 

diện tích đất này và số tiền chuyển nhượn  đất cho bà Ph, không yêu cầu Tòa án 

giải quyết.  

Về nợ chung: Quá trình chung sống, bà và ôn  Tươi có 02 khoản nợ 

chung như sau: 
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- Nợ bà H số tiền 120.000.000 đồn , tron  đó số tiền 100.000.000 đồng 

vay nhiều lần từ năm 2016 cho đến khi bà nộp đơn khởi kiện  khi vay tiền chỉ có 

một mình bà đến vay tiền và lập hợp đồng với bà H, có tính lãi nhưn  bà khôn  

nhớ; thời hạn trả nợ là đến tháng 6-2019; mục đích vay để sang lấp hố bom 

10.000.000 đồng; xây cất chuồn bò, chuồn heo 10.000.000 đồng, xây nhà 

15.000.000 đồn , mua chân điện 36.000.000 đồng,… Sau đó, vay thêm 

20.000.000 đồn  để trả chi phí đo đạc, định giá trong vụ án này. 

- Nợ bà V số tiền 105.000.000 đồng, vay nhiều lần từ năm 2014 cho đến 

nay, n ười trực tiếp vay tiền chỉ có một mình bà, hai bên không lập hợp đồng, 

thỏa thuận lãi suất 3%/tháng, không hẹn thời gian trả nợ; mục đích vay tiền để 

góp hụi cho bà H (số tiền cụ thể bà không nhớ), sửa nhà cho mẹ chồng 

20.000.000 đồng; cho con gái học may, học uốn tóc (không nhớ số tiền bao 

nhiêu); đón  hụi cho bà Vân 02 phần (số tiền không nhớ), tổ chức chức đám 

cưới con gái, … 

Theo đơn khởi kiện, bà có yêu cầu giải quyết số tiền nợ hụi của bà Trần 

Thị H là 164.000.000 đồng nhưn  bà đã rút lại phần yêu cầu này, không yêu cầu 

Tòa án tiếp tục giải giải quyết. 

Ngoài số tiền nợ trên vợ chồng không còn nợ ai khác. Bà yêu cầu mỗi 

n ười có trách nhiệm trả ½ số tiền nợ trên cho bà H, bà V. 

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc T trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Ông thống nhất với ý kiến trình bày của bà C về 

thời gian chung sống, thời  ian đăn  ký kết hôn nhưn  n uyên nhân mâu thuẫn 

là trong thời gian chung sống, bà C thường xuyên bỏ nhà đi, khôn  quan tâm 

đến  ia đình nên cả hai không còn quan tâm nhau từ khoản  năm 2012 cho đến 

nay. Tuy nhiên, ông và bà C vẫn sống chung nhà. Từ khoảng tháng 01-2019 bà 

C bỏ nhà đi khôn  về cho đến nay. Nay ông chấp nhận ly hôn với bà C. 

Về con chung: Ông thống nhất với lời trình bày của bà C, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Ôn  khôn  đồng ý với ý kiến trình bày của bà C, ông và 

bà C chỉ có các tài sản chung sau: 

- Phần đất diện tích 6.057,3 m
2
, thuộc thửa số 15, tờ bản đồ 70, tọa lạc tại 

ấp Đ, xã TP, huyện TB, tỉnh Tây Ninh; hiện đan  làm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụn  đất, nguồn gốc đất do ông và bà C nhận chuyển nhượng từ 

mẹ ruột của ông là bà Nguyễn Thị C vào năm 2010 với giá 80.000.000 đồng. 

Trong diện tích đất này, bà C đã chuyển nhượng một phần diện tích 850 m
2
 cho 

bà Ph. Bà C có báo cho ông biết chuyển nhượng với giá 70.000.000 đồng nhưn  

bà Ph nói lại là 40.000.000 đồng do ông không giữ hợp đồng chuyển nhượn  đất 

nên không biết giá cụ thể, diện tích đất trên chưa làm thủ tục san  nhượng cho 

bà Ph, số tiền bán đất bà C đã nhận và chi tiêu cá nhân hết. 
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- Căn nhà cấp 4, cây trồng và công trình phụ trên phần đất 2.106,4 m
2
  

thuộc thửa số 09, tờ bản đồ số 46; tọa lạc tại ấp TC, xã TP, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh.  

Ôn  đồn  ý chia đôi tài sản chung nêu trên với bà C, sau khi trừ phần đất 

diện tích 850 m
2
 đã chuyển nhượng cho bà Ph; đồng thời yêu cầu chia số tiền 

chuyển nhượn  đất cho bà Ph.  

Các tài sản còn lại là tài sản riêng của ôn  nên khôn  đồng ý chia theo 

yêu cầu của bà C, gồm: 

- Số tiền 59.000.000 đồn  bán 04 con bò đực; cụ thể: Trước khi bà C khởi 

kiện ly hôn lần thứ nhất, ông và bà C có 02 con bò cái và 02 con bò con, sau đó 

bà C rút đơn khởi kiện, ông và bà C tự thỏa thuận, phân chia mỗi n ười 01 con 

bò cái và 01 con bò con; bà C đã bán 01 còn bò cái, 01 con bò con của bà C 

được số tiền 17.000.000 đồng, chi tiêu cá nhân hết; đến tháng 06-2019, ông bán 

01 con bò cái và 01 con bò con của ôn  được số tiền 26.000.000 đồng, mua lại 

02 con bò đực, với giá 25.000.000 đồn . Sau đó, ôn  dùn  số tiền 29.000.000 

đồng thu hoạch vụ mì năm 2019 mua thêm 02 con bò đực nên mới được 04 con 

bò đực. 

- Diện tích đất 2.106,4 m
2
, thuộc thửa số 09, tờ bản đồ số 46, có giấy 

chứng nhận quyền sử dụn  đất số do ôn  đứn  tên, đây là tài sản riêng của ông  

nguồn gốc là của mẹ ruột cho riêng môt mình ông sau khi sống chung với bà C. 

- Số tiền 29.000.000 đồng thu hoạch vụ mì năm 2019 là do ôn  tự trồng  

chăm sóc một mình nên không phải là tài sản chung. 

Về nợ chung: Ông và bà C không có nợ chung, ông không biết số nợ của 

bà H, bà V, bà H mà bà C nêu ra nên khôn  đồng ý cùng bà C trả cho bà H, bà 

V, chị H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị H (có yêu cầu độc lập) 

trình bày:  

Bà C có vay của bà tổng cộn  120.000.000 đồng, cụ thể như sau: 

- Ngày 11-6-2018, vay 50.000.000 đồng, có lập hợp đồng vay, thời hạn 

trả nợ là ngày 19-4-2019, lãi suất 1,5%/thán , đến hạn trả nợ bà C không trả nên 

bà có thông báo với bà C sẽ tính lãi suất 5%/thán , nhưn  bà C vẫn không trả 

tiền gốc và tiền lãi suất cho bà. 

- Ngày 21-8-2018 bà C vay thêm số tiền 50.000.000 đồng, có lập hợp 

đồng vay, thời hạn trả nợ là 03 tháng, lãi suất 2%/tháng, tính từ ngày 21-8-2018 

đến ngày 21-4-2019, đến hạn trả nợ nhưn  bà C cũn  khôn  trả nợ gốc và tiền 

lãi. 

Bà C trình bày vay 02 khoản tiền trên để trả nợ cho n ười khác và chi tiêu 

tron   ia đình, còn thực tế sử dụn  như thế nào thì bà không biết.  
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- Ngoài ra, ngày 01-02-2020 bà C vay thêm 20.000.000 đồng, có lập hợp 

đồng vay, thời hạn trả nợ là 03 tháng kể từ ngày 01-02-2020, lãi suất 3%/tháng, 

mục đích vay để nộp tiền đo đạc, thẩm định giá tài sản trong vụ án này. 

Bà C là n ười trực tiếp vay, nhận tiền nhưn  ông T biết việc này vì 

khoảng tháng 6-2018, bà C bỏ nhà đi, bà có đến nhà thông báo cho ông T biết 

việc bà C vay tiền của bà, ông T có nói bà C làm ăn thua lỗ, đã bỏ nhà đi ông 

không biết. Sau đó, bà có đòi tiền ông T nhưn  khôn  được. 

Nay bà yêu cầu bà C, ông T phải trả cho bà 120.000.000 đồng và yêu cầu 

tính lãi suất từ ngày 01-10-2019 đến khi trả xong số nợ trên, theo mức lãi suất 

1%/tháng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thu V (có yêu cầu 

độc lập) trình bày: 

Từ năm 2016 cho đến nay, bà C có vay của bà 05 lần, tổng số tiền 

105.000.000 đồng, bà không nhớ rõ thời gian và số tiền vay cụ thể của từng lần. 

Khi vay, hai bên không lập hợp đồng, không thỏa thuận tiền lãi, không thời hạn 

trả nợ. Khi vay, bà C là n ười trực tiếp giao dịch với bà, không có ông T. Sau đó 

(không nhớ thời gian cụ thể), bà C yêu cầu bà lập hợp đồng vay tiền tổng cộng 

các lần vay để cung cấp cho Tòa án. Khi bà có nhu cầu lấy lại số tiền vay, bà có 

đòi bà C nhiều lần nhưn  khôn  được, sau đó bà có thôn  báo cho ôn  T biết 

nhưn  ôn  T không có ý kiến. 

Khi vay, bà C có giao cho bà 01 giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất do 

ông T đứng tên. Ông T biết được nên điện thoại, thỏa thuận với bà sẽ trả 

20.000.000 đồn  để lấy lại giấy đất đi vay N ân hàn , bà đồng ý. Tuy nhiên, 

đến nay, ông T và bà C vẫn chưa trả được khoản nào cho bà. 

Nay bà yêu cầu bà C và ông T phải trả cho bà số tiền 105.000.000 đồng 

và không yêu cầu tính lãi. 

Tại Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 05/2021/HNGĐ-ST ngày 13 

tháng 01 năm 2021, của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh, quyết định: 

Căn cứ vào các Điều 33, 55, 59 Luật Hôn nhân và  ia đình năm 2014 và 

các Điều 166, Điều 213, Điều 219, Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự; 

Điều 147, khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 27 của Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Về hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Trần Kim C và 

ông Nguyễn Ngọc T.  

2. Về nuôi con chung: Ghi nhận con chung tên Nguyễn Thị KT, sinh năm 

1992 và Nguyễn Thị Như N , sinh năm 1994, đã thành niên (đủ 18 tuổi) bà C  

ông T không yêu cầu giải quyết. 

3. Về chia tài sản:  
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3.1. Chia cho bà Trần Kim C và ôn  N uyễn N ọc T mỗi n ười ½ đối với 

các tài sản chun  là: 01 căn nhà xây tườn   ạch khôn  tô, nền xi măn , khôn  la 

phôn , mái lợp tôn, có diện tích 85 m
2
; 01 mái che khun   ỗ, lợp tôn, cột xi 

măn , phía trước căn nhà cấp 4, có diện tích 25 m
2
; 01 chuồn  bò, xây  ạch, mái 

lợp tôn, nên xi măn , có diện tích 16 m
2
; 01 chuồn  heo, xây  ạch khôn  tô  

khôn  mái che, nên xi măn , có diện tích 11 m
2
; 01 mái che xây tườn   ạch  

khun   ỗ, lợp tôn, phía sau căn nhà cấp 4, có diện tích 13,64 m
2
; 01 nhà vệ sinh 

xây tườn   ạch, khôn  tô, mái lợp tôn, có diện tích 2,6 m
2
; 01  iến  khoan ; 42 

cây nhãn; 09 cây tràm; 05 cây mai; 01 cây xoài; 03 cây mít; 01 cây me; 02 bụi 

chuối; 01 cây bưởi; 01 cây cam; 06 cây tre; 01 cây dừa đã có trái; 01 cây măn  

cụt; 01 cây mủ trôm; 01 cây tắc; 01 cây ổi; 01 cây mãn cầu xiêm; số tiền 

8.000.000 đồn  và số tiền 33.000.000 đồn  (ôn  T đan  quản lý).  

3.2. Giao cho ông T được quyền sở hữu, quản lý, sử dụn  toàn bộ các tài 

sản trên. Buộc ôn  T có n hĩa vụ trả lại cho bà C  iá trị tài sản được chia, tươn  

ứn  với số tiền bà C được nhận là 87.186.740 đồn . 

3.3. Khôn  chấp nhận yêu cầu của bà C yêu cầu chia tài sản đối với phần 

đất diện tích 2.106,2 m
2
, thuộc thửa số 9, tờ bản đồ 46, được UBND huyện T cấp 

GCNQSDĐ số CM 309945, số vào sổ cấp GCN: CH02272, ngày 20-4-2018 do 

ông T đứn  tên đăn  ký, sử dụn . 

3.4. Đình chỉ xét xử phần yêu cầu chia diện tích 6.057,7 m
2
 đất, thuộc 

thửa số 15, tờ bản đồ 70, tọa lạc tại ấp Đ, xã TP, huyện TB, tỉnh Tây Ninh; số 

tiền 29.000.000 đồng thu hoạch vụ mì 2019; tiền chuyển nhượn  đất cho bà Ph 

của bà C và ông T. 

4. Về n hĩa vụ trả nợ:  

4.1. Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Lê Thị H đối với bà Trần Kim C. 

Buộc bà C có n hĩa vụ trả cho bà H số tiền nợ vay 120.000.000 đồn  và tiền lãi 

15.720.000 đồn . Tổn  cộn   ốc và lãi 135.720.000 đồn . 

4.2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà N uyễn Thị Thu V đối với bà Trần 

Kim C. Buộc bà C có n hĩa vụ trả cho bà V số tiền nợ vay 105.000.000 đồn . 

Ghi nhận bà Vân khôn  yêu cầu tính tiền lãi. 

4.3. Không chấp nhận yêu cầu của bà H và bà V yêu cầu ông T cùng bà C 

có trách nhiệm số tiền nợ trên. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, lãi chậm trả, quyền 

và n hĩa vụ thi hành án, quyền kháng cáo. 

Ngày 26-01-2021, bà Trần Kim C kháng cáo, yêu cầu giải quyết lại theo 

hướn  chia đôi tài sản chung và nợ chung với ông T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà C vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, các 

bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ 

án: 
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+ Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa tuân 

thủ đún  các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự từ  iai đoạn thụ lý đến khi 

giải quyết vụ án. Các đươn  sự chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong 

quá trình tham gia tố tụng. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bà Trần Kim C. Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

[1] Về tố tụng: Đơn khán  cáo của bà C làm trong thời hạn luật định hợp 

lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

N ười đại diện hợp pháp của n uyên đơn chị Trươn  Thị Ph có đơn đề 

nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, các đươn  sự thống nhất rút yêu cầu chia tài sản 

chun  đối với diện tích 6.057,7 m
2
 đất, thuộc số 15, tờ bản đồ 70; tọa lạc tại ấp 

Đ, xã TP, huyện TB, tỉnh Tây Ninh; số tiền 29.000.000 đồng thu hoạch vụ mì 

2019; tiền chuyển nhượn  đất cho bà Ph. Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết 

yêu cầu này là đún  theo khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[2] Về nội dung:  

2.1. Các tài sản bà C và ông T đã thống nhất là tài sản chung, sau khi xét 

xử sơ thẩm các bên chấp nhận, không kháng cáo, gồm:  

- Căn nhà cấp 4, cây trồng và công trình phụ trên phần đất 2.106,4 m
2
  

thuộc thửa số 09, tờ bản đồ số 46; tọa lạc tại ấp TC, xã TP, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh. 

- Số tiền 33.000.000 đồng ông T đan   iữ, từ việc bán 04 con bò đực. 

- Số tiền 8.000.000 đồng san lấp hố bom. 

2.2. Các tài sản, khoản nợ liên quan đến kháng cáo của bà C gồm:  

- Phần đất diện tích 2.106,2 m
2
, thuộc thửa số 9, tờ bản đồ 46, có Giấy 

chứng nhận quyền sử dụn  đất số: CH02272 ngày 20-4-2018, do UBND huyện T 

cấp, ông T đứng tên. 

- 02 khoản nợ của bà H và bà V. 

[3] Xét kháng cáo của bà C về việc xác định 2.106,2 m
2
 đất, thuộc thửa số 

9, tờ bản đồ 46 là tài sản chung với ông T, thấy rằng: 

Tài sản này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của bà C và ông T. 

Tuy nhiên, tại hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông T thể hiện: Bà C có bản cam kết xác 
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định phần đất diện tích 2.106,2 m
2
 là tài sản riêng của ông T, văn bản này có xác 

nhận của UBND xã TP ngày 27-3-2018.  

Ngoài ra, bà C còn trình bày nguồn gốc đất là do nhận chuyển nhượng của 

anh Nguyễn Thanh V nhưn  anh V xác định đất này anh chuyển nhượng cho bà 

Nguyễn Thị C (mẹ ruột của ông T), không phải chuyển nhượng cho bà C và ông 

T; nội dung này phù hợp với lời trình bày của ông T rằng 2.106,2 m
2 
đất tranh 

chấp ôn  được mẹ tặng cho riêng. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định 2.106,2 m
2
 đất, thuộc thửa số 9, tờ bản 

đồ 46 là tài sản riêng của ông T là có căn cứ. 

[4] Xét kháng cáo của bà C liên quan đến số nợ 120.000.000 đồng của bà H 

và 105.000.000 đồng của bà V, thấy rằng: 

Chứng cứ bà C chứng minh cho số nợ của bà H là giấy vay tiền ngày 11-6-

2018 (bản phô-tô) của bà C giữ, không có bản chính. Còn bà H thì cung cấp bản 

chính của 02 “Giấy mượn tiền” có dấu hiệu chỉnh sửa n ày/thán /năm lập. Các 

chứng cứ bà H và bà C giao nộp không thống nhất nhau nhưn  cả hai cùng thừa 

nhận đã  iao dịch vay tiền từ trước năm 2018 nhưn  đã thanh toán xon , tại thời 

điểm vay năm 2018, số tiền vay là 100.000.000 đồng, khi vay chỉ có bà C là 

n ười trực tiếp giao dịch, ký tên vào giấy vay tiền. Riêng 20.000.000 đồng bà C 

vay vào ngày 01-02-2020 dùng trả tiền đo đạc, định giá là mục đích riêng. 

Chứng cứ bà C chứng minh cho số nợ của bà V là “Giấy mượn tiền” khôn  

 hi n ày/thán /năm lập. Bà V trình bày giấy này do bà C yêu cầu bà lập để nộp 

cho Tòa án, thực tế khi vay không lập giấy nợ, chỉ có bà C đến giao dịch. Bà V 

còn trình bày năm 2016 bà C có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất của 

ông T đứn  tên để chứng minh ông T có biết về số nợ của bà C. Tuy nhiên, giấy 

chứng nhận quyền sử dụn  đất của ông T được cấp lần đầu năm 2018 chứng tỏ lời 

trình bày của bà V là khôn  có căn cứ.   

Mặt khác, vào tháng 12-2018, đã C đã khởi kiện ông T yêu cầu ly hôn 

nhưn  khôn  khai về số nợ của bà H và bà V; ông T cũn  khôn  yêu cầu giải 

quyết nợ chung. Bà H, bà V cho bà C vay số tiền lớn nhưn  khôn  yêu cầu ông T 

ký tên vào giấy nợ, trong thời gian dài nhưn  khôn  thôn  báo cho ôn  T biết; 

không cung cấp được chứng cứ chứng minh bà C dùng số tiền vay vào nhu cầu 

thiết yếu của  ia đình.   

Như vậy, mặc dù số tiền nợ của bà C được hình thành trong thời kỳ hôn 

nhân nhưn  ôn  T không biết về số nợ, số tiền vay khôn  được sử dụng vào mục 

đích chun , khôn  thuộc trường hợp liên đới trả nợ theo Điều 27 của Luật Hôn 

nhân  ia đình. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định toàn bộ số tiền nợ bà H, bà V là nợ 

riêng của bà C là có căn cứ. 

Về lãi suất đối với số tiền nợ bà H, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần 

yêu cầu độc lập của bà H, tính lãi số tiền 100.000.000 đồng từ ngày 01-10-2019 

và số tiền 20.000.000 đồng từ ngày 01-02-2020, tổng cộng 15.720.000 đồng là 
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có căn cứ. Tuy nhiên, việc vay tiền giữa bà C và bà H có thỏa thuận lãi suất 

nhưn  Tòa án cấp sơ thẩm tuyên về lãi chậm trả “ Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án….” Là khôn  đún  điểm a khoản 1 Điều 

13 của Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐTP n ày 11 thán  01 năm 2019 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; phải sửa lại “Kể từ ngày tiếp theo 

của ngày xét xử sơ thẩm….”. Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

Ghi nhận bà V không yêu cầu tính lãi đối với bà C. 

[5] Do xác định 2.106,2 m
2
 đất, thuộc thửa số 9, tờ bản đồ 46 là tài sản 

riêng của ông T; số tiền nợ của bà V và bà H là nợ riêng của bà C nên Hội đồng 

xét xử khôn  có cơ sở để xem xét yêu cầu của bà C về việc chia tài sản, nợ chung 

theo tỷ lệ và giá trị tài sản. Các tài sản còn lại, Tòa án cấp sơ thẩm đã chia theo tỷ 

lệ 5:5. 

[6] Từ những phân tích nêu trên, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của bà C; chấp nhận lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

[7] Về án phí: Do không chấp nhận kháng cáo của bà C nên bà C phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Kim C; Giữ nguyên Bản án Hôn 

nhân và gia đình sơ thẩm số: 05/2021/HNGĐ-ST n ày 13 thán  01 năm 2021  

của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ các Điều 27, 33, 55, 59 Luật Hôn nhân và  ia đình; các Điều 166  

213, 219, 463 và 466 của Bộ luật Dân sự; Điều 12, 26, 27, khoản 1 Điều 29 của 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016, của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Về hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Trần Kim C và 

ông Nguyễn Ngọc T.  

2. Về con chung: Ghi nhận con chung tên Nguyễn Thị KT, sinh năm 1992 

và Nguyễn Thị Như N , sinh năm 1994, đã thành niên (đủ 18 tuổi); bà C, ông T 

không yêu cầu giải quyết. 

3. Về chia tài sản:  

3.1. Chia cho bà Trần Kim C và ôn  N uyễn N ọc T mỗi n ười ½ đối với 

các tài sản chun  là: 01 căn nhà xây tườn   ạch khôn  tô, nền xi măn , khôn  la 

phôn , mái lợp tôn, có diện tích 85 m
2
; 01 mái che khun   ỗ, lợp tôn, cột xi 

măn , phía trước căn nhà cấp 4, có diện tích 25 m
2
; 01 chuồn  bò, xây  ạch, mái 

lợp tôn, nền xi măn , có diện tích 16 m
2
; 01 chuồn  heo, xây  ạch khôn  tô  
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không mái che, nền xi măn , có diện tích 11 m
2
; 01 mái che xây tườn   ạch  

khun   ỗ, lợp tôn, phía sau căn nhà cấp 4, có diện tích 13,64 m
2
; 01 nhà vệ sinh 

xây tườn   ạch, khôn  tô, mái lợp tôn, có diện tích 2,6 m
2
; 01  iến  khoang; 42 

cây nhãn; 09 cây tràm; 05 cây mai; 01 cây xoài; 03 cây mít; 01 cây me; 02 bụi 

chuối; 01 cây bưởi; 01 cây cam; 06 cây tre; 01 cây dừa đã có trái; 01 cây măn  

cụt; 01 cây mủ trôm; 01 cây tắc; 01 cây ổi; 01 cây mãn cầu xiêm; số tiền 

8.000.000 đồn  và số tiền 33.000.000 đồn  (ôn  T đan  quản lý).  

3.2. Giao cho ôn  N uyễn N ọc T được quyền sở hữu, quản lý, sử dụn  

toàn bộ các tài sản trên. Buộc ôn  N uyễn N ọc T có n hĩa vụ trả lại cho bà C 

 iá trị tài sản được chia, tươn  ứn  với số tiền bà C được nhận là 87.186.740 

(tám mươi bảy triệu, một trăm tám mươi sáu n hìn, bảy trăm bốn mươi) đồn . 

3.3. Khôn  chấp nhận yêu cầu của bà Trần Kim C, về việc chia tài sản là 

quyền sử dụn  đất diện tích 2.106,2 m
2
, thuộc thửa số 9, tờ bản đồ 46, có Giấy 

chứn  nhận quyền sử dụn  đất số: CH02272, ngày 20-4-2018, do UBND huyện T 

cấp, ông T đứn  tên. 

(Có kèm theo sơ đồ hiện trạn  đất do Côn  ty TNHH Trắc địa Bản đồ 

Miền Nam đo vẽ n ày 17-6-2020 và được Phòng Tài nguyên và Môi trườn  

huyện T xác nhận n ày 15-9-2020). 

3.4. Đình chỉ xét xử yêu cầu chia tài sản đối với diện tích 6.057,7 m
2
 đất  

thuộc thửa số 15, tờ bản đồ 70, tọa lạc tại ấp Đ, xã TP, huyện TB, tỉnh Tây 

Ninh; số tiền 29.000.000 đồng thu hoạch vụ mì 2019; tiền chuyển nhượn  đất 

cho bà Ph của bà Trần Kim C và ông Nguyễn Ngọc T. 

4. Về n hĩa vụ trả nợ:  

4.1. Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Lê Thị H đối với bà Trần Kim C. 

Buộc bà C có n hĩa vụ trả cho bà H số tiền nợ vay 120.000.000 đồn  và tiền lãi 

15.720.000 đồn . Tổn  cộn   ốc và lãi 135.720.000 (một trăm ba mươi lăm 

triệu, bảy trăm hai mươi n hìn) đồn . 

4.2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà N uyễn Thị Thu V đối với bà Trần 

Kim C. Buộc bà C có n hĩa vụ trả cho bà V số tiền nợ vay 105.000.000 (một 

trăm lẻ năm triệu) đồn . Ghi nhận bà V khôn  yêu cầu tính tiền lãi. 

Kể từ n ày có đơn yêu cầu thi hành án của n ười được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho n ười được thi hành án) cho đến khi thi hành 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

Riên  đối với khoản nợ của bà Lê Thị H thì kể từ ngày tiếp theo của ngày 

xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bà C còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án cho bà H theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4.3. Khôn  chấp nhận yêu cầu của bà H và bà V về việc yêu cầu ôn  T 

cùng bà C có trách nhiệm số tiền nợ trên. 
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5. Về chi phí tố tụn : Bà C phải chịu 15.333.400 đồn  và ôn  T phải chịu 

7.666.700 đồn  tiền chi phí đo đạc, thẩm định  iá tài sản và xem xét, thẩm định 

tại chỗ. Ghi nhận bà C đã nộp 23.000.000 đồn . Ông T có n hĩa vụ nộp trả lại 

cho bà C số tiền 7.666.700 đồn .  

6. Về án phí  

+ Án phí dân sự sơ thẩm: Bà C phải chịu 300.000 đồn  tiền án phí hôn 

nhân sơ thẩm; 4.359.000 đồn  tiền án phí dân sự sơ thẩm về phần tài sản được 

nhận và 12.036.000 đồn  tiền án phí dân sự sơ thẩm về n hĩa vụ trả nợ; nhưn  

được trừ vào số tiền tạm ứn  án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 2.800.000 đồn  

theo 02 Biên lai thu số: 0015398 và số: 0015397 cùng n ày 21 thán  5 năm 

2019, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh; bà C còn phải 

nộp 13.895.000 đồn  tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

+ Ông T phải chịu 4.359.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm về phần tài 

sản được nhận. 

+ Bà V không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho bà V số 

tiền 2.625.000 đồng tạm ứn  án phí đã nộp, theo Biên lai thu số: 0001536 ngày 

28 thán  12 năm 2020, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

+ Bà H được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

+ Án phí dân sự phúc thẩm: Bà C phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 

300.000 đồng, nhưn  được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0001633 ngày 26-01-2021 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh; bà C nộp đủ án phí dân sự phúc 

thẩm.  

7. Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- TAND huyện T; 

- Chi cục THADS huyện T; 

- Nhữn  n ười tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tập án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

                              (đã ký) 

 

 

 

                       Lâm Văn Be 
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